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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335077177 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC ÁI Nữ 02/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

2 335077608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ THÙY AN Nữ 05/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.49  

3 335086690 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀNG ANH Nam 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

4 335091496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC ANH Nam 18/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

5 335091530 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.11  

6 335047757 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN GIA BẢO Nam 16/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.28  

7 335086635 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĂN CHÍ BẢO Nam 27/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

8 335071434 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐINH KHÁNH BĂNG Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

9 335071918 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ VĂN HỮU BẰNG Nam 11/08/2002 TRÀ VINH Kinh 7.78  

10 335091540 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ YẾN BÌNH Nữ 19/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.61  

11 335071291 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THANH CẦN Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

12 335086196 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM HUỲNH CHÂU Nữ 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

13 335077426 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LẠI HUY CHƯƠNG Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  

14 335091450 58 - Hội đồng thi Sở TÔ THÚY DUY Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335091489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HỮU DUY Nam 30/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.03  

16 335059373 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN TRƯỜNG DUY Nam 16/01/2002 TRÀ VINH Kinh 6.06  

17 335071737 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN DUY Nam 06/02/2003 BẾN TRE Kinh 7.17  

18 335088622 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒ BẢO DUY Nam 07/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

19 335086305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.37  

20 335061603 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN Nữ 26/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.69  

21 335077606 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỶ DUYÊN Nữ 04/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

22 355067751 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 14/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.27  

23 335091451 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ LINH ĐANG Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

24 335058161 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM NGỌC ĐÔ Nam 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

25 335041612 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

26 335086360 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 09/06/2003 VĨNH LONG Kinh 6.29  

27 335050484 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN HẢO Nam 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

28 335088489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THÚY HẰNG Nữ 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.56  

29 335041904 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC HÂN Nữ 13/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.04  

30 335071435 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN MAI HÂN Nữ 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

31 335091461 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ HÂN Nữ 10/05/2003 BẾN TRE Kinh 6.18  

32 335088737 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ MỸ HÂN Nữ 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

33 335091481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN GIA HÂN Nữ 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.17  

34 335086164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ GIA HÂN Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

35 335061197 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH HIỂN Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

36 
MI580070795

6 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HIẾU Nam 16/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.55  

37 335071820 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ SANG HIL Nữ 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

38 335077478 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KIM HOA Nữ 18/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

39 335081692 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN MẪN HOA Nữ 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.84  

40 321739603 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 01/04/2003 CẦN THƠ Kinh 6.84  

41 335091563 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN QUỐC HUY Nam 10/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

42 335091618 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

43 335027798 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 14/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

44 335086075 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHƯ HUỲNH Nữ 13/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.14  

45 335087334 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TUẤN KHA Nam 06/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

46 335091579 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ VŨ KHA Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

47 335081916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LẠI TẤN KHANG Nam 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.24  

48 335014928 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TÚ KHANH Nữ 25/08/2002 TRÀ VINH Kinh 6.78  

49 335086387 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.78  

50 335071367 58 - Hội đồng thi Sở HUỲNH VĂN DUY KHÁNH Nam 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

51 335047953 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 05/06/2003 BẾN TRE Kinh 7.59  

52 335091452 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ ĐĂNG KHOA Nam 04/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

53 335036556 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM GIA KIỆN Nam 15/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

54 335071136 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THỊ THÚY KIỀU Nữ 12/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

55 335071487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH TRIỆU QUYỄN LAM Nữ 09/04/2003 VĨNH LONG Kinh 7.88  

56 335058524 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THANH LAN Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.81  

57 335077536 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒNG THANH LÂM Nam 06/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.03  

58 335041432 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH LÂN Nam 22/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  

59 335091456 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯỚC LỘC Nam 12/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

60 335091479 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÁT LỘC Nam 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.59  

61 331978273 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 10/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.84  

62 335053350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM HỬU LUÂN Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.14  

63 335086516 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ CẨM LY Nữ 05/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

64 335088626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN LY Nữ 23/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

65 331974976 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TRÀ MỊ Nữ 26/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

66 335041833 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC MINH Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  

67 335074176 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ TRANG DIỄM MY Nữ 02/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

68 335039853 58 - Hội đồng thi Sở ĐINH VÕ TRÀ MY Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.10  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

69 335088628 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NHƯ MỸ Nữ 02/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

70 335058250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Nữ 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

71 335071830 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA Nữ 09/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.89  

72 335086200 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 23/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

73 335059900 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 04/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.71  

74 335071953 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

75 335087295 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM NGÂN Nữ 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.49  

76 335067777 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ HOÀNG MỸ NGỌC Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.95  

77 335071783 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 25/03/2003 VĨNH LONG Kinh 6.63  

78 335081281 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌT Nữ 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.90  

79 335074651 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ KIM NGUYÊN Nữ 30/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

80 335091580 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VĂN THỊ THANH NHÀN Nữ 03/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

81 335061488 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ AN NHÀN Nữ 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.20  

82 335026532 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ THANH NHANH Nữ 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

83 
08420300022

8 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ VĂN NHÂN Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6  

84 335091559 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ Nữ 11/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.32  

85 335061075 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 07/03/2003 VĨNH LONG Kinh 7.71  

86 335055804 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN KIM PHA Nữ 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.96  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

87 335071765 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG PHI Nam 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

88 335086866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI HOÀNG PHI Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

89 335091494 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VI PHONG Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

90 335070351 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THANH PHONG Nam 09/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.73  

91 331931151 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THANH PHONG Nam 17/05/2003 VĨNH LONG Kinh 5.70  

92 335067668 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU VĂN PHÚC Nam 16/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

93 335058523 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TIỂU PHỤNG Nữ 14/03/2003 VĨNH LONG Kinh 8.76  

94 335036886 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY PHƯƠNG Nam 08/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.51  

95 331931292 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HOÀNG TRẤN QUỐC Nam 27/08/2003 VĨNH LONG Kinh 5.51  

96 335070967 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚ QUÝ Nam 23/06/2003 VĨNH LONG Kinh 6.71  

97 335091504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.28  

98 335091449 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHƯỢNG QUYÊN Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.08  

99 335077425 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH SANG Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.14  

100 335059943 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG Nữ 04/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.02  

101 335091492 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.14  

102 335086496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THANH TÂN Nam 16/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.91  

103 335091544 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ ĐIỀN TÂN Nam 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.48  

104 335086869 58 - Hội đồng thi Sở LÊ YẾN THANH Nữ 29/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.26  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

105 281340628 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VIỆT THÀNH Nam 08/11/2003 

BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 5.25  

106 335091503 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ 30/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.39  

107 335088784 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THU THẢO Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.67  

108 335086864 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ THU THẢO Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

109 335077607 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ THANH THẢO Nữ 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

110 335086201 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC THÃO Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

111 335087354 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÂM PHƯƠNG 

THÃO Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

112 335071316 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THANH THẮNG Nam 31/12/2003 VĨNH LONG Kinh 7.40  

113 335091498 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM QUỐC THIÊN Nam 04/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.89  

114 335077648 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.46  

115 335087324 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ KIM THOA Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

116 335058022 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ KIM THOA Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

117 335087321 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ YẾN THƠ Nữ 06/11/2003 VĨNH LONG Kinh 6.88  

118 331924832 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THUẬN Nam 23/11/2003 VĨNH LONG Kinh 5.78  

119 335081795 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 15/10/2003 CÀ MAU Kinh 6.52  

120 335091521 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ MINH THƯ Nữ 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

121 335059783 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TOÀN Nam 26/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
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122 335075529 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU BẢO TOÀN Nam 12/08/2002 TRÀ VINH Kinh 7.24  

123 335091605 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỬU TOÀN Nam 23/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

124 335067202 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ HỒNG TRANG Nữ 01/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

125 335034944 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ THU TRANG Nữ 19/05/2002 TRÀ VINH Kinh 7.24  

126 335037189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

127 335041227 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nữ 22/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7  

128 335088629 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 30/04/2003 CÀ MAU Kinh 6.24  

129 335086992 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ HÀ TRANG Nữ 06/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.20  

130 335019165 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI DƯƠNG PHƯƠNG TRANG Nữ 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.71  

131 335057316 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 15/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

132 335041228 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH NGỌC BẢO TRÂN Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.22  

133 335058306 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ DIỄM TRINH Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

134 335057477 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THỦY TRÚC Nữ 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.03  

135 335081282 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC TRUNG Nam 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

136 335081884 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH TUẤN Nam 29/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

137 335091561 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 17/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.76  

138 335059520 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.41  

139 335088620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 11/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  
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140 335081459 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

141 331962449 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VŨ TRƯỜNG VI Nam 21/02/2003 BẾN TRE Kinh 7.11  

142 335086867 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TRƯỜNG VĨ Nam 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

143 335091565 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TẠ TUYẾT VINH Nữ 22/04/2002 TRÀ VINH Kinh 9.28  

144 335077348 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẾ VINH Nam 10/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

145 335061995 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN VINH Nam 02/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.03  

146 335053224 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VỎ QUANG TƯỜNG VY Nam 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.63  

147 335088738 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KHÁNH VY Nữ 29/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

148 335086045 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 13/10/2002 TRÀ VINH Kinh 5.68  

149 335061277 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 08/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

150 335088785 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM YẾN Nữ 12/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  

151 
07930303963

0 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HOÀNG PHI YẾN Nữ 31/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.30  

Danh sách gồm: 151 thí sinh 

 


